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BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG KHÁM CHỮA BỆNH NĂM 2016
      Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

· Ngưỡng bạch Chư Tôn Giáo Phẩm Chứng Minh
· Kính bạch Chư Vị Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni

· Kính thưa quý vị thiện hữu tri thức, quý vị ân nhân cùng toàn thể cán bộ nhân viên, tình nguyện viên.
         Thể hiện tinh thần nhập thế của đạo Phật, thực hiện hạnh nguyện từ bi đem lại an lạc hạnh phúc cho cộng đồng, chia sẻ những khó khăn chung của xã hội. Từ những ngày đầu thành lập đến nay TTĐ Hải Đức luôn cố gắng nâng cao kiến thức kỹ năng để từng bước hoàn thiện mình mong cầu đáp ứng được sự kỳ vọng của cộng đồng trong bối cảnh hiện tại.
      Trong năm 2016, trước những thách thức và khó khăn chung về kinh tế cũng như điều kiện hoàn cảnh phát triển của xã hội hiện nay. TTĐ Hải Đức có thuận lợi đó là sự trợ duyên của chư tôn thiền đức Tăng Ni, đồng hành của quý vị thiện tri thức, quý vị Phật tử hảo tâm nên năm 2016 là năm rất thuận duyên cho những hoạt động của TTĐ Hải Đức. Với cơ sở hiện đại, hệ thống quản lý ngày càng hoàn thiện, đội ngũ nhân viên, tình nguyện viên có năng lực nhiệt tình, tận tụy với công việc và hệ thống tổ chức khoa học phù hợp với xu thế của xã hội nên được đông đảo sự tín nhiệm và tin cậy.
   Qua đây, thay mặt Ban Giám đốc TTĐ Hải Đức chúng tôi xin được báo cáo những thành quả đã đạt được trong năm 2016.
I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG:
A. Tại Tuệ Tĩnh Đường Hải Đức: 


Được sự quan tâm của Chư Tôn Giáo Phẩm trong Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh TT Huế, đặc biệt là sự chỉ đạo của Chư ôn thiền đức trong Ban Cố Vấn, cùng với hệ thống tổ chức khoa học phù hợp cũng như sự nhiệt tình tận tụy của các bác sĩ tình nguyện, sự nỗ lực của cán bộ nhân viên trong năm 2016, TTĐ Hải Đức đã đạt được những thành tựu như sau:                                 
1. Công tác chuyên môn: 

	Stt
	Phòng
	Số lượng

(lượt bệnh)
	Ghi chú

(so với năm 2015)

	1
	Khám Nội – Phụ sản
	19.023
	-26 %

	2
	Nha
	6.805
	-6.2%

	3
	Siêu âm
	3.677
	-22 %

	4
	Xét nghiệm
	2.981
	-25%

	5
	X -Quang
	3.977
	-22%

	6
	Tai Mũi Họng
	1.857
	-1.3%

	7
	Tiểu phẩu
	30
	-33%

	8
	Điện tâm đồ
	2.323
	-13%

	9
	Chẩn trị - kê đơn
	2.948
	-23%

	10
	Châm cứu
	5.131
	-43%

	Tổng
	48.752
	-24%




2. Tình hình nhân sự:

Hiện tại đội ngũ nhân lực của TTĐ có thể đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của Chư Tăng ni và đồng bào trên địa bàn tỉnh với tổng số 64 người (24 người làm toàn thời gian, 23 người làm bán thời gian, 15 vị làm thiện nguyện, 2 vị hỗ trợ chuyên môn) trong đó:

2.1.  Bác sĩ: 16 người. 

2.2. Cử nhân và KTV  kỹ thuật  y học: 3 người.

2.3.  Lương y: 7 người.

2.4. Dược sĩ trung học: 1 người.

2.5.  Y sĩ đa khoa: 3 người.

2.6.  Điều dưỡng trung học: 6 người.

2.7.  Y sĩ y học cổ truyền: 17 người.

2.8. Kỹ thuật viên xét nghiệm: 1 người.

2.10. Nữ hộ sinh: 1 người

         2.11. Cao đẳng, trung học: 2 người.

         2.12. Lao động phổ thông: 7 người.

     Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của TTĐ, năm vừa qua BGĐ đã chuyển gửi 3 nhân viên đào đạo  KTV Vật lý Trị liệu và Phục hồi chức năng tạo tại trường Đại học Y dược Huế; gửi 5 nhân viên đào tạo về quản lý tài chính tại Trung tâm Hồng Đức.
3. Tình hình tài chính:

3.1. Tồn từ năm 2015:

- Tiền mặt: 9,223,500 VNĐ (Chín triệu hai trăm hai mươi ba ngàn năm trăm đồng).

- 300 GBP (Ba trăm bảng Anh).
- 300 CAD (Ba trăm Canada).
- 800 EUR (Tám  trăm  Euro).
- 3,310 USD (Ba ngàn ba trăm mười đôla Mỹ).
3.2.  Tổng thu: 

- Tiền mặt: 2,446,770,000 VNĐ (Hai tỷ bốn trăm bốn mươi sáu triệu bảy trăm bảy mươi ngàn đồng chẵn). 
- 2,100 EUR (Hai ngàn một trăm Euro).

- 700 CAD (Bảy trăm  Canada).

- 9,900 USD (Chín ngàn chín trăm đôla Mỹ).


Gồm các khoản thu như sau:
	STT
	Nội dung
	Số tiền

(VNĐ)
	Ghi chú

	1
	Tiền thuốc Đông y
	1,030,217,000
	

	2
	Nhận tiền ủng hộ từ các nhà hảo tâm
	607,003,000
9,900 USD
2,100 EUR
700 CAD
	 

	3
	Thu một phần phí
	779,500,000

	(Xét nghiệm, Nha, X – Quang, Siêu âm, Điện tim)

	4
	Tiền thuốc từ phòng khám Thiện Sanh hoàn trả
	30,050,000

	

	Tổng cộng
	2,446,770,000
9,900 USD
2,100 EUR
700 CAD
	


3.3. Tổng chi: đã đổi 13,210 USD; 2,900 EUR; 300 GBP; 900 CAD ra Việt Nam đồng.

- Tiền mặt: 2,640,441,500 VNĐ (Hai tỷ sáu trăm bốn mươi triệu bốn trăm bốn mươi mốt ngàn năm trăm đồng).

Gồm các khoản chi như sau:

	STT
	Nội dung
	Số tiền

(VNĐ)
	Ghi chú

(so với năm 2015)

	1
	Mua Tân dược
	457,654,100
	-26%

	2
	Mua Đông dược
	556,759,000
	-14%

	3
	Sinh hoạt phí
	62,380,000
	-23%

	4
	Mua sắm trang thiết bị và vật tư y tế
	357,401,400
	-37%

	5
	Lương, phúc lợi nhân viên và phụ cấp bác sĩ tình nguyện
	984,016,000
	-3.1%

	6
	Văn phòng phẩm
	10,003,000
	-76.%

	7
	Bảo trì bảo dưỡng
	14,195,000
	-59%

	8
	Chi phí khác
	198,033,000
	-7%

	Tổng cộng
	      2,640,441,500
	-18%


3.3. Tồn cuối năm 2016:
- Tiền mặt: 209,445,000 (Hai trăm lẻ chín triệu bốn trăm bôn mươi lăm ngàn đồng).
4. Các hoạt động khác:

- Phối hợp với chư Tăng và các Phật tử chùa Quang Minh (thành phố Melbourne, Úc) thực hiện khám chữa bệnh và phát quà cho 245 lượt đồng bào tại xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền.

- Phối hợp với Hội Từ thiện Phước Điền khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí tại xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc.

- Phối hợp với Hội Từ thiện Nguyên Quang khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí tại xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

- Phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Cộng đồng Hải Đức và Đạo tràng Tịnh thất Quan Âm tặng quà đến bà con vùng lũ xã Quảng Hòa, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.

- Trực Y tế Đại Lễ Phật đản, Lễ hội Quán Thế Âm PL.2560 theo sự phân công của Ban Trị sự.

- Trực Y tế chương trình tiếp sức mùa thi năm 2016.

- Trực Y tế tại các Lễ tang của Chư Tôn Thiền đức tân viên tịch. 

- Đón tiếp các học viên thuộc Trung tâm ACURA Pháp đến thực tập và chia sẻ kinh nghiệm trong công tác khám chữa bệnh bằng phương pháp Y học Cổ truyền phương Đông như: Châm cứu, Bấm huyệt, Khí công dưỡng sinh,…

- Đón tiếp các cơ quan đoàn thể đến chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2 và Đại lễ Phật đản PL.2560 như Ban Dân vận tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, thành ủy Huế, hội Đông y tỉnh, UBND phường Trường An, các công ty dược tâm Đức, Thuận Thái,… 

B. Tại các TTĐ trực thuộc:


1. Tuệ Tĩnh đường Nam Phổ


1.1. Công tác chuyên môn:

- Tây y: 3.872 lượt bệnh.

- Đông y: 3.026 lượt bệnh.

     1.2. Tình hình tài chính:

a. Tổng thu: 390,260,000 VNĐ (Ba trăm chín mươi triệu hai trăm sáu mươi ngàn đồng chẵn) .

b. Tổng chi: 382,940,000 VNĐ (Ba trăm tám mươi hai triệu chín trăm bốn mươi ngàn đồng chẵn).

- Tổng chi phòng khám: 192,650,000 VNĐ (Một trăm chín mươi hai triệu sáu trăm năm mươi ngàn đồng chẵn).

Trong đó:

+ Tiền thuốc: 129,590,000 VNĐ (Một trăm hai mươi chín triệu năm trăm chín mươi ngàn đồng chẵn).

+  Sinh hoạt phí, dụng cụ y tế, giao dịch quý ân nhân: 25,060,000 VNĐ (Hai mươi lăm triệu không trăm sáu mươi ngàn đồng chẵn).

+ Lương bác sĩ và lương y: 38,000,000 VNĐ (Ba mươi tám triệu đồng chẵn).

-  Tổng chi an sinh xã hội: 190,290,000 VNĐ (Một trăm chín mươi triệu hai trăm chín mươi  ngàn đồng chẵn).

c. Tồn năm 2016: 7,320,000 VNĐ (Bảy triệu ba trăm hai mươi ngàn đồng chẵn).
2. Tuệ Tĩnh đường Quang Đức

2.1. Công tác chuyên môn:

- Tây y: 2.990 lượt bệnh.

- Đông y: 

+ Chẩn trị, kê đơn: 7.600 lượt bệnh.

+ Châm cứu: 6.670 lượt bệnh.
2.2. Tình hình tài chính:

- Tổng chi: 231,159,000 VNĐ (Hai trăm ba mươi mốt triệu một trăm năm mươi chín ngàn đồng).

- Tổng số tiền khám chữa bệnh có thu phí: 56,686,000 VNĐ (Năm mươi sáu triệu sáu trăm tám mươi sáu ngàn đồng).
3. Tuệ Tĩnh đường Thiện Sanh

3.1. Công tác chuyên môn:

- Tây y: 1.701 lượt bệnh.

- Đông y: 376 lượt bệnh.

2.2. Tình hình tài chính:

- Tổng chi tiền thuốc: 36,313,000 VNĐ (Ba mươi sáu triệu ba trăm mười ba ngàn đồng).

- Tổng chi tiền kim: 1,850,000 VNĐ (Một triệu tám trăm năm mươi ngàn đồng).

II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ:

A. Thuận lợi:


- Được sự lân mẫn quan tâm chỉ đạo của chư tôn giáo phẩm trong Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh TT Huế, Chư tôn thiền đức trong Ban Cố Vấn của TTĐ Hải Đức.


- Sự thương tưởng trợ duyên của Chư tôn thiền đức Tăng Ni trong và ngoài nước.


- Sự hỗ trợ đồng hành của các tổ chức xã hội, quý vị thiện hữu tri thức, quý vị hảo tâm, quý ân nhân trong và ngoài nước.


- Sự tận tụy, nhiệt tâm và đầy năng lực của y bác sĩ, lương y và Tình nguyện viên trong TTĐ và Trung tâm.


B. Khó khăn: 

      - Kinh phí hoạt động phụ thuộc rất nhiều vào nguồn hỗ trợ của các nhà hảo tâm nên rất khó khăn trong việc lập kế hoạch để có thể đáp ứng cho nhu cầu của bệnh nhân.
    - Nguồn tài chính để nâng cấp và mua sắp trang thiết bị rất hạn chế nên khó đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh ngày một hiện đại của xã hội.
III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2017:
A. Công tác chuyên môn:

- Các phòng ban tiếp tục phát huy hiệu quả đã đạt được trong năm 2016.

- Xin ý kiến chỉ đạo của Ban Cố Vấn và Ban Cố Vấn Khoa Học để từng bước TTĐ có thể tiếp nhận và khám bệnh nhân có BHYT.


Nguồn nhân lực: 


- Năm 2017 để đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh ngày càng gia tăng của bệnh nhân, TTĐ Hải Đức cần có định hướng xây dựng nguồn nhân lực:


1. Mời bác sĩ của BVTW Huế, trường Đại Học Y Dược Huế, các vị bác sĩ nghĩ hưu tham gia khám chữa bệnh tại TTĐ.



2. Tổ chức các khóa bồi dưỡng kiến thức nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ nhân viên và Tình nguyện viên để phục vụ cộng đồng và bệnh nhân ngày một tốt hơn.


3. Có chế độ phù hợp (đóng bảo hiểm xã hội) đối với nhân viên hoạt động lâu năm và có tâm nguyện làm việc lâu dài tại TTĐ.


C. Về tài chánh: 


- Tiếp tục vận động sự trợ duyên, đóng góp của chư tôn thiền đức Tăng Ni, các tổ chức xã hội, các đơn vị và các nhà hảo tâm, cũng như Phật tử trong và ngoài nước.



- Thu một phần phí hợp lý đối với bệnh nhân có điều kiện để phục vụ bệnh nhân nghèo. 
        - Từ dịch vụ khám BHYT (nếu TTĐ đủ điều kiện để khám bệnh nhân có BYHT).


D. Các hoạt động khác: 


- Kết nối các TTĐ chi nhánh, tạo thành một hệ thống xuyên suốt, hỗ trợ xây dựng kế hoạch phương pháp quản lý, công tác chuyên môn để các đơn vị TTĐ cơ sở hoạt động ngày càng có hiệu quả.



- Xây dựng kế hoạch khám lưu động cho bà con nghèo tại các vùng sâu vùng xa, nguồn tài chính cho kế hoạch này dựa vào sự vận động các nguồn hỗ trợ từ các nhà hảo tâm, các tổ chức từ thiện xã hội.



- Tham gia các hoạt động Phật sự theo các thông tư và kế hoạch của Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh TT Huế.

IV. KẾT LUẬN:


Với tinh thần từ bi vô ngại của người con Phật, Ban Giám Đốc TTĐ cùng toàn thể cán bộ nhân viên, các thiện hữu tri thức tình nguyện và cùng sự đồng hành của quý vị ân nhân trong hoạt động thiện nguyện của TTĐ. Chúng tôi nguyện đem hết khả năng trí tuệ, nỗ lực để đem an lành đến cho bệnh nhân và cũng tạo dựng ngôi nhà TTĐ Hải Đức thành ngôi nhà chung cho những ai có cùng hạnh nguyện và cho những ai cần sự sẻ chia.


Trên đây là bảng báo cáo tổng kết hoạt động khám chữa bệnh năm 2016 của TTĐ Hải Đức. Chúng con kính trình lên Chư Tôn Giáo Phẩm chứng minh tri tường và chỉ đạo. Chúng tôi cũng xin báo cáo đến quý thiện hữu tri thức, quý vị ân nhân được rõ và mong tiếp tục nhận được sự đồng hành cùng quý vị.



Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
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	Phó Trưởng phòng Đông Y

	9
	LY.Nguyễn Thị Thanh Vui
	Nhân viên phòng Chẩn trị

	10
	LY.Nguyễn Thị Như Minh
	Nhân viên phòng Chẩn trị

	11
	LY.Lê Đức Lượng
	Nhân viên phòng Chẩn trị

	12
	LY.Lê Ngọc Mãn
	Nhân viên phòng Chẩn trị

	13
	LY.Nguyễn Thành Ý
	Nhân viên phòng Chẩn trị

	14
	Y sĩ Thích nữ Như Hạnh
	Trưởng phòng HC-TH

	15
	Y sĩ Thích nữ Từ Thục
	Phó Trưởng phòng HC-TH

	16
	Y sĩ Thích nữ Diệu Tánh
	Nhân viên phòng Nhu châm

	17
	Y sĩ Thích nữ Hạnh Hiếu
	Nhân viên phòng thuốc Đông dược

	18
	Y sĩ Thích nữ Tịnh Thanh
	Nhân viên phòng thuốc Đông dược

	19
	Y sĩ Thích nữ Phước Huy
	Nhân viên phòng Châm cứu

	20
	Y sĩ Thích nữ Tuệ Hương
	Nhân viên phòng Xét nghiệm

	21
	Y sĩ Thích nữ Liên Chi
	Nhân viên quầy Đón tiếp

	22
	Y sĩ Thích nữ Tuệ Nhẫn
	Nhân viên phòng Phát thuốc

	23
	Y sĩ Thích nữ Hiền Pháp
	Nhân viên phòng Châm cứu

	24
	Y sĩ Thích nữ Minh Liên
	Nhân viên phòng Nha

	25
	Y sĩ Thích nữ Tuệ Bảo
	Nhân viên phòng Châm cứu

	26
	Y sĩ Nguyễn Thị Hiền
	Nhân viên phòng khám Nội

	27
	Y sĩ Lê Văn Quang
	Nhân viên phòng Nhu châm

	28
	Y sĩ Hồ Vũ Đức Hoàng
	Nhân viên phòng Nhu châm

	29
	Y sĩ Trần Văn Tý
	Nhân viên phòng TMH, văn thư

	30
	ĐD.Thích nữ Giới Tuệ
	Nhân viên phòng Xét nghiệm

	31
	ĐD. Thích nữ Như Trang
	Nhân viên phòng Nha

	32
	ĐD.Lê Thị Phương Tâm
	Nhân viên phòng khám Nội

	33
	ĐD. Trần Văn Sang
	Nhân viên phòng Nha

	34
	Ds.Phan Thị Tuyết Trinh
	Nhân viên kho Dược

	35
	KTV. Lê Khắc Hoàng Sa
	Nhân viên phòng X - quang

	36
	KTV.Mai Lệ Hòa
	Nhân viên phòng Xét nghiệm

	37
	CN.Nguyễn Văn Thành Đức
	Nhân viên phòng quản lý mạng IT

	38
	Châu Thị Quốc Anh
	Nhân viên phòng HC-TH

	39
	Nguyễn Thị Hương Lan
	Nhân viên phòng HC-TH

	40
	Ngô Thị Ngọc Tuyền
	Nhân viên phụ trách hộ lý

	41
	Võ Văn Tao
	Nhân viên phòng thuốc Đông dược

	42
	Nguyễn Văn Xuân
	Nhân viên chăm sóc cây cảnh

	43
	Huỳnh Gấm
	Nhân viên bảo vệ

	44
	Nguyễn Thị Thúy
	Nhân viên vệ sinh

	45
	Nguyễn Ngọc Kim Thanh
	Nhân viên vệ sinh


DANH SÁCH Y BÁC SĨ TÌNH NGUYỆN

	Stt
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ
	ĐỊA CHỈ

	1
	BS. Nguyễn Thị Xuân Tịnh
	Bác sĩ phòng khám Nội
	Tp Huế

	2
	BS. Nguyễn Thị Thu Sương
	Bác sĩ phòng khám Nội
	Trạm y tế Phú Bình

	3
	BS. Dương Vĩnh Linh
	Bác sĩ phòng khám Nội
	Bệnh viện Lao và bệnh Phổi

	4
	BS. Trần Đình Thành
	Bác sĩ phòng khám Nội
	Trường ĐH Y Dược Huế

	5
	BS. Trần Nguyên Vũ
	Bác sĩ phòng khám Phụ khoa
	Tp Huế

	6
	BS. Nguyễn Thị Dụng
	Bác sĩ phòng Nha
	Tp Huế

	7
	BS. Nguyễn Văn Khánh
	Bác sĩ phòng Nha
	Bệnh viện TW Huế

	8
	BS. Nguyễn Thị Ái Loan
	Bác sĩ phòng Siêu âm
	Tp Huế

	9
	BS. Trương Thị Thanh Hà
	Bác sĩ phòng khám Nội
	Trường ĐH Y Dược Huế

	10
	BS. Hoàng Cao Thắng
	Hỗ trợ phòng Xét nghiệm
	Trường ĐH Y Dược Huế

	11
	BS. Nguyễn Thanh Thảo
	Hỗ trợ phòng X - Quang
	Trường ĐH Y Dược Huế

	12
	CN. Nguyễn Đăng Tự
	Hỗ trợ phòng Xét nghiệm
	Trường ĐH Y Dược Huế

	13
	CN. Trần Thanh Tuấn
	Hỗ trợ phòng X - Quang
	Trường ĐH Y Dược Huế

	14
	ĐD. Nguyễn Thị Dung
	Hỗ trợ kho Dược
	Bệnh viện TW Huế

	15
	Y sĩ Nguyễn Thị Chuyết
	Y sĩ phòng Nhận bệnh
	Tp Huế

	16
	Y sĩ Nguyễn Thị Quang
	Y sĩ phòng Phụ Sản
	Tp Huế

	17
	Y sĩ Hồ Quý Sơn
	TNV phòng Châm cứu
	Quảng Trị

	18
	KTV. Trần Văn Bằng
	KTV phòng X - Quang
	Tp Huế

	19
	Nguyễn Thị Bạch Lan
	TNV phòng Nhận bệnh
	Tp Huế

	20
	Ngô Thị Xuân An
	TNV phòng Siêu âm
	Tp Huế

	21
	Trần Thị Ngọc Lan
	Nhân viên cũ
	Tp Huế

	22
	Nguyễn Anh Duy
	TNV phòng Sắc thuốc
	Tp Huế


DANH SÁCH NHÀ HẢO TÂM
Năm 2016
	Stt
	Phương danh
	Địa chỉ

	1
	Hòa thượng Thích Từ Vân
	TT. Huế

	2
	Đại đức Thích Ngộ Tùng
	TT.Huế

	3
	Đại đức Thích Viên Mãn
	TT.Huế

	4
	Đại đức Thích Tâm Quang
	TTĐ Hải Đức

	5
	Ni trưởng Thích nữ Như Minh
	Tp.Huế

	6
	Ni sư Thích nữ Như Hạnh
	TTĐ Hải Đức

	7
	Ni sư Thích nữ Hạnh Chơn
	Tp.Huế

	8
	Ni sư Thích nữ Minh Phước
	Tp.Huế

	9
	Ni sư Thích nữ Như Ấn
	Tp. Huế

	10
	Sư cô Thích nữ Hiền Pháp
	TTĐ Hải Đức

	11
	Sư cô Thích nữ Liên Chi
	TTĐ Hải Đức

	12
	Sư cô Thích nữ Liên Diệp
	Hoa Kỳ

	13
	Sư cô Thích nữ Minh Liên
	TTĐ Hải Đức

	14
	Sư cô Thích nữ Phước Huy
	TTĐ Hải Đức

	15
	Sư cô Thích nữ Phước Thiện
	TT. Huế

	16
	Sư cô Thích nữ Diệu Tánh
	TTĐ Hải Đức

	17
	Sư cô Thích nữ Giới Tuệ
	TTĐ Hải Đức

	18
	Sư cô Hiền Hảo và phật tử ở Canada
	Canada

	19
	Sư cô Thích nữ Tịnh Thanh
	TTĐ Hải Đức

	20
	Sư cô Thích nữ Từ Thục
	TTĐ Hải Đức

	21
	Sư cô Thích nữ Tuệ Nhẫn
	TTĐ Hải Đức

	22
	Sư cô Thích nữ Tuệ Bảo
	TTĐ Hải Đức

	23
	A Nana Nguyễn
	Hoa Kỳ

	24
	Anh Camille Salaun
	ACURA - Pháp

	25
	Anh Daniel Mayeur
	ACURA – Pháp

	26
	Anh Gwenael Wuilliec
	ACURA - Pháp

	27
	Anh Huỳnh Hoàng Phúc
	Đồng Tháp

	28
	Anh Julien Audrain
	ACURA – Pháp

	29
	Anh Marc Pelat
	ACURA - Pháp

	30
	Anh Philippe Simon
	ACURA - Pháp

	31
	Bà Bùi Thị Hồng Trâm
	Hoa Kỳ

	32
	Bà Đặng Thị Minh Châu
	Tp. Huế

	33
	Bà Đặng Thị Nhã Trúc
	Tp.Hồ Chí Minh

	34
	Bà Nguyễn Thị Hồng Hoa
	Tp. Hồ Chí Minh

	35
	Bà Nguyễn Thị Kim Loan
	Đăk Lắk

	36
	Bà Nguyễn Thị Thu Hương
	Tp. Huế

	37
	Bà Trương Thị Gái
	Hoa Kỳ

	38
	Bác Đại Hùng
	Tp.Huế

	39
	Bác sĩ Lê Quốc Tường
	Tp. Huế

	40
	Bác sĩ Nguyễn Thị Ái Loan
	Tp Huế

	41
	Bác sĩ Nguyễn Thị Dụng
	TTĐ Hải Đức

	42
	Bác sĩ Nguyễn Thị Xuân Tịnh
	TTĐ Hải Đức

	43
	Bác sĩ Tôn Nữ Từ Ánh
	Hoa Kỳ

	44
	Bác sĩ Trần Đình Thành
	TTĐ Hải Đức

	45
	Bác sĩ Trương Thị Thanh Hà
	TTĐ Hải Đức

	46
	Bác sĩ Võ Khắc Chắt
	Tp. Huế

	47
	Cheerfor Vietnam
	Hoa Kỳ

	48
	Chị Anita Berdugo
	ACURA - Pháp

	49
	Chị Axelle Vagost
	ACURA - Pháp

	50
	Chị Carole Donizeau
	ACURA - Pháp

	51
	Chị Catherine Cattaert
	ACURA - Pháp

	52
	Chị Catherine Laubat
	ACURA - Pháp

	53
	Chị Catherine Papillon
	ACURA - Pháp

	54
	Chị Cathy Collot
	ACURA - Pháp

	55
	Chị Christelle Vigneron
	ACURA – Pháp

	56
	Chị Claire Folliard
	ACURA - Pháp

	57
	Chị Clementine Gagnaire
	ACURA - Pháp

	58
	Chị Florina Guichaoua
	ACURA – Pháp

	59
	Chị Frédérique
	ACURA – Pháp

	60
	Chị Hà Trung, Đồng Thị Phương Tiến
	Tp. Hồ Chí Minh

	61
	Chị Laetitia Le Hen
	ACURA - Pháp

	62
	Chị Lê Thị Như Lộc, Nguyễn Phương Chi
	Chuyển khoản

	63
	Chị Maryline Orhand
	ACURA – Pháp

	64
	Chị Phan Thị Quy
	Tp.Huế

	65
	Chị Solenn Nicolas
	ACURA – Pháp

	66
	Chị Solyane Prod’homme
	ACURA - Pháp

	67
	Chùa Thành Nội
	Tp. Huế

	68
	Đoàn Hướng Thiện
	Tp.Huế

	69
	Gia đình bác Ngự
	Tp.Hồ Chí Minh

	70
	Gia đình chị Lê Thị Yến Nhi
	Hoa Kỳ

	71
	Gia đình chị Lưu Hương
	Hoa Kỳ

	72
	Gia đình cố Huynh trưởng Võ Đình Cường
	Tp.Hồ Chí Minh

	73
	Gia đình Phật tử Quảng Hoàn, Quảng Nguyện
	Hoa Kỳ

	74
	Gia đình Phật tử Tâm Hạnh và Nguyên Hùng 
	Tp. Hồ Chí Minh

	75
	Gia đình Phật tử Trần Vĩnh Lộc, Lê Thị Trinh
	Tp.Huế

	76
	Gia đình PT Nguyễn Thị Huy Chương, Nguyễn Thị Tuyết
	Tp.Huế

	77
	Gia đình PT Phan Đặng Lê Huynh, Nguyễn Thị Kim Phượng
	Tp.Huế

	78
	GS.TS. Guy Alchon
	Hoa Kỳ

	79
	Hội ICAN 
	Hoa Kỳ

	80
	Hội thân hữu Huế Edmontion
	Canada

	81
	Nhóm An Lạc
	TTĐ Hải Đức

	82
	Nhóm Hướng thiện Bác Siêu
	Tp.Huế

	83
	Nhóm Phật tử Diệu Hoa
	Hoa Kỳ

	84
	Nhóm Phật tử Lê Ngọc
	Hoa Kỳ

	85
	Nhóm Phật tử Trúc Lâm
	Tp.Huế

	86
	Nhóm Phật tử Võ Thị Thu Hằng
	Tp. Hồ Chí Minh

	87
	Nhóm PT Lý Mộng Tiên (58 gia đình)
	Hoa Kỳ

	88
	Phật tử  Nguyễn Thị Gái, Pd: Tâm Hỷ
	Hoa Kỳ

	89
	Phật tử  Quách Mỹ Linh và các Phật tử ở Canada
	Canada

	90
	Phật tử Nguyễn Thị Bạch Lan
	Tp.Huế

	91
	Phật tử Châu Bảo Anh
	Tp. Huế

	92
	Phật tử Châu Đại Dương
	Tp.Huế

	93
	Phật tử Châu Quốc Anh
	Tp. Huế

	94
	Phật tử Châu Trường Sơn
	Tp. Huế

	95
	Phật tử Đặng Ngô Bảo Châu, Pd: Quảng Ngọc 
	Tp Huế

	96
	Phật tử Đào Thảo Uyên
	TT.Huế

	97
	Phật tử Đồng Hữu Phong
	Tp. Hồ Chí Minh

	98
	Phật tử Đồng Hữu Tiến
	Tp.Hồ Chí Minh

	99
	Phật tử Đồng Thị Phương Tiến
	Tp. Hồ Chí Minh

	100
	Phật tử Hạnh Liên
	Tp.Huế

	101
	Phật tử Hoàng Bảo Ngân
	Hoa Kỳ

	102
	Phật tử Hứa Thiên Ân, Pd: Nguyên Nhân
	Canada

	103
	Phật tử Nguyễn Thị Hương Lan, Pd: Quảng Anh
	TTĐ Hải Đức

	104
	Phật tử Huỳnh Thị Sự
	Hoa Kỳ

	105
	Phật tử Lê Thị Hải
	Tp. Hồ Chí Minh

	106
	Phật tử Lý Thị Kim Tiên, Pd: Nguyên Hiếu
	Hoa Kỳ

	107
	Phật tử Minh Kỳ (Nguyễn Thị Thảo chuyển)
	Tp. Hồ Chí Minh

	108
	Phật tử Ngô Thị Mỹ Công, Pd: Nguyên Giáng
	Hoa Kỳ

	109
	Phật tử Nguyên Hoàng
	Tp.Huế

	110
	Phật tử Nguyễn Ngọc Kim Thanh
	Tp. Huế

	111
	Phật tử Nguyên Thành
	Tp.Hồ Chí Minh

	112
	Phật tử Nguyễn Thị Chuyết
	TTĐ Hải Đức

	113
	Phật tử Nguyễn Thị Thúy Vy, Pd: Tâm Trọng
	Hoa Kỳ

	114
	Phật tử Nguyễn Thị Xuân Huế
	Tp.Hồ Chí Minh

	115
	Phật tử Phan Mỹ Lam
	Tp.Huế

	116
	Phật tử Phan Thị Tuyết Bạch 
	Hoa Kỳ

	117
	Phật tử Phan Văn Là
	Canada

	118
	Phật tử Phương Mai
	Hoa Kỳ

	119
	Phật tử Quách Thị Mỹ Linh
	Canada

	120
	Phật tử Quảng Trung
	Hoa Kỳ

	121
	Phật tử Tâm Khương, Tâm Nhơn, Tâm Bích
	Hoa Kỳ

	122
	Phật tử Thành Diệp 
	Tp. Hồ Chí Minh

	123
	Phật tử Thiện Thanh
	Tp.Huế

	124
	Phật tử Trần Kim Giác
	Hoa Kỳ

	125
	Phật tử Trần Mãn
	Tp.Huế

	126
	Phật tử Trần Thị Kim Giao
	Hoa Kỳ

	127
	Phật tử Trần Thị Ngọc Lan
	TTĐ Hải Đức

	128
	Phật tử Trần Thúy Nga
	Tp.Hồ Chí Minh

	129
	Phật tử Trần Vĩnh Ân, Pd.Quảng Thiện
	Tp.Huế

	130
	Phật tử Trương Minh Nhựt
	Hoa Kỳ

	131
	Phật tử Tâm
	Tp.Hồ Chí Minh

	132
	Trung tâm Y khoa Medic
	Tp.Huế
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